	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  1115  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày  31  tháng 3  năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 
Công trình: Sửa chữa khẩn cấp các tuyến ĐT phục vụ đi lại 

cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Hạng mục: Sửa chữa mặt đường các tuyến: ĐT.609, các đoạn từ Km0+060-Km9+436; ĐT.609B, các đoạn từ Km0+480-Km0+610 và ĐT.610, các đoạn từ Km34-Km39+200 và từ Km40+490-Km40+975

Địa điểm: Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc và Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Công văn số 34825/BXD-HĐXD ngày 31/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Theo Công văn số 995/UBND-KTN ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 trên địa bàn tỉnh;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 396/TTr-SGTVT ngày 30/3/2015 của  Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa khẩn cấp các tuyến đường ĐT phục vụ đi lại cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa khẩn cấp các tuyến đường ĐT phục vụ đi lại cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Công trình: Sửa chữa khẩn cấp các tuyến đường ĐT phục vụ đi lại cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; hạng mục Sửa chữa mặt đường các tuyến: ĐT.609, các đoạn từ Km0+060-Km9+436; ĐT.609B, các đoạn từ Km0+480-Km0+610 và ĐT.610, các đoạn từ Km34-Km39+200 và từ Km40+490-Km40+975.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đại Lộc Quảng Nam.

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trần Nguyên

5. Địa điểm xây dựng: Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc và Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

6. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục hư hỏng nền mặt đường, khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc tốt hơn tình trạng ban đầu nhằm nâng cao chất lượng các tuyến đường, phục vụ cho nhân dân đi lại.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

7.1. Quy mô đầu tư:

- Cấp đường: Giữ nguyên hiện trạng bề rộng mặt cắt ngang đường hiện hữu (ĐT.609: Bnền = 6,0m (mặt) + 2x1,0m (lề) = 8,0m; ĐT.609B: Bnền = 5,5m (mặt) + 2x1,0m (lề) = 7,5m và ĐT.610: Bnền = 3,5m (mặt) + 2x1,5m (lề) = 6,5m, trong đó lề gia cố mỗi bên 1m, kết cấu gia cố tương tự như mặt đường chính;

- Sửa chữa khẩn cấp, hoàn trả lại kết cấu mặt đường hiện trạng để đảm bảo giao thông các tuyến: ĐT.609, các đoạn từ Km0+060-Km9+436; ĐT.609B, các đoạn từ Km0+480-Km0+610 và ĐT.610, các đoạn từ Km34-Km39+200 và từ Km40+490-Km40+975.

+ Tuyến ĐT609 và ĐT609B: Khôi phục lại mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm; tải trọng thiết kế: Áo đường mềm trục xe 100kN; mô đuyn đàn hồi tối thiểu Eyc>= 100Mpa.

+ Tuyến ĐT610: Sửa chữa, khôi phục lại các tấm BTXM bị hư hỏng nặng, tải trọng thiết kế: áo đường cứng trục xe 10 tấn và xử lý sình lún, san gạt mặt đường, đắp cấp phối để đảm bảo giao thông.

7.2. Phương án xây dựng

a) Bình đồ tuyến: Bám theo bình đồ đường cũ, giữ nguyên tim tuyến hiện hữu.
b) Cắt dọc: Đối với tuyến ĐT.609 và ĐT.609B: Về cơ bản bám theo cao trình mặt đường cũ cộng thêm chiều dày kết cấu lớp áo đường tăng cường thỏa mãn yêu cầu tính toán, hai đầu đoạn tuyến sửa chữa, gia cường vuốt nối khớp vào mặt đường cũ. Đối với tuyến ĐT.610: theo cao trình mặt đường hiện hữu.

c) Cắt ngang: Theo mặt cắt ngang đường hiện hữu (ĐT.609: Bnền = 6,0m (mặt) + 2x1,0m (lề) = 8,0m; ĐT.609B: Bnền = 5,5m (mặt) + 2x1,0m (lề) = 7,5m và ĐT.610: Bnền = 3,5m (mặt) + 2x1,5m (lề) = 6,5m, trong đó lề gia cố mỗi bên 1m, kết cấu gia cố tương tự như mặt đường chính;

d) Giải pháp kết cấu sửa chữa, khắc phục hư hỏng chủ yếu của từng tuyến, đoạn tuyến cụ thể như sau:

- Tuyến ĐT.609, các đoạn từ Km0+060-Km9+436:

+ Những đoạn có nền, mặt đường nhựa bị rạn nứt và sình lún: Đào bỏ lớp móng, mặt bị phá hoại và thay thế bằng lớp móng cấp phối đá dăm Dmax 37,5 để đảm bảo Emóng  ≥ 55 MPa, tăng cường thêm lớp cấp phối đá dăm Dmax 25 dày 15cm, tưới nhũ tương thấm bám 1,0 kg/m2, thảm BTNC19 dày 7cm.

+ Những đoạn mặt đường nhựa rạn nứt thành lưới nhưng không bị sình lún, cường độ mặt đường cũ  ≥ 55 MPa thì tăng cường thêm lớp cấp phối đá dăm Dmax 25 dày 15cm , tưới nhũ tương thấm bám 1,0 kg/m2, thảm BTNC19 dày 7cm.

+ Những đoạn có lớp mặt BTN bị trượt (nền móng ổn định) thì cào bóc lớp mặt cũ, thảm lại bằng BTNC19 dày 7cm.

+ Riêng đoạn giao với dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi (đoạn từ cầu Phong Thử Km8+790 đến cầu Phương Huệ Km9+650) đang thi công, sau khi xử lý móng đảm bảo yêu cầu, tưới nhũ tương thấm bám 1,0 kg/m2, thảm BTNC19 dày 5cm đến bằng cao trình đường cũ.

+ Lề đường: Những đoạn tuyến sau khi được tăng cường có cao trình mặt đường cao hơn mặt đường cũ thì đắp bù phụ lề bằng cấp phối đá dăm loại II đầm chặt.

- Tuyến ĐT.609B, các đoạn từ Km0+480-Km0+610:
+ Những đoạn có móng, mặt đường nhựa bị hủy liệt: Đào bỏ toàn bộ lớp móng mặt đường cũ hư hỏng, thay thế bằng lớp móng cấp phối đá dăm Dmax25 dày 25cm, tưới nhũ tương thấm bám 1,0 kg/m2, thảm BTNC19 dày 7cm.

- Tuyến ĐT.610:
+ Đoạn từ Km34 -Km39+200 (đoạn từ cầu Khe Nứa đến ngã ba Cây Muồng): san gạt, xử lý sình lún nền mặt đường, đắp cấp phối, hốt bùn đất bồi lấp mặt đường và đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn đoạn tuyến.

+ Đoạn từ Km40+490 -Km40+975: Đào bỏ, phá dỡ các tấm BTXM mặt đường cũ bị hỏng nặng, làm mới lại bằng các tấm BTXM đổ tại chỗ M300 đá 1x2 dày 24cm trên lớp giấy dầu chống thấm và cát đệm hạt thô tạo phẳng đầm chặt dày 3cm.
8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.
9. Phương án giải phóng mặt bằng: Không có giải phóng mặt bằng
10. Tổng mức đầu tư:
5.698.117.000 đồng 

(Năm tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng)

Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
                    5.193.193.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án:
                       106.649.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD:
                       311.293.000 đồng

- Chi phí khác:

           
     86.982.000 đồng
11.  Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2015. 
12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015.
Điều 2. Phân công trách nhiệm :

Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;

 - TT UBND tỉnh; 
 - CPVP;

- Lưu: VT, KTN.     
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